
UBND HUYỆN ĐĂK HÀ 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                 Số:                                     Đăk Hà, ngày  07 tháng 5 năm 2025 

 
DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH 

Tháng 4 năm 2025 

  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, ngày 09/01/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh; 

 Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà công bố Danh sách người thực hành đã hoàn thành chương trình thực hành tại đơn vị, cụ thể: 

 Tên đơn vị, cơ sở: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK HÀ  

Địa chỉ: 05 Đào Duy Từ, TDP4A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

 năm sinh 

Số CCCD, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ thường 

trú 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian 

thực hành 

Chuyên 

khoa 

 thực hành 

Ghi 

chú 

1 Mai Thị Thường 14/12/1987 

062187001071 

Ngày cấp 

17/4/2021 

TDP2B, Thị trấn 

Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Cử nhân 

điều 

dưỡng sản 

phụ khoa 

22/10/2024 -

22/4/2025 
Hộ sinh  

2 Hoàng Thị Lâm 14/3/1988 

040188026179 

cấp ngày 

06/8/2021 

Thôn 1, Hà 

Mòn, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon 

Tum 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

25/10/2024 -

25/4/2025 

Điều dưỡng 

đa khoa 
 



STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

 năm sinh 

Số CCCD, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ thường 

trú 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian 

thực hành 

Chuyên 

khoa 

 thực hành 

Ghi 

chú 

3 Nguyễn Thị Huệ 22/4/1984 

036184015720 

cấp ngày 

27/3/2024 

TDP2B, Thị trấn 

Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

25/10/2024 -

25/4/2025 

Điều dưỡng 

đa khoa 
 

4 Nguyễn Thị Trinh 20/10/1988 

040188006990 

cấp ngày 

13/4/2021 

Thôn Tân lập A, 

xã Đăk Hring, 

huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

25/10/2024 -

25/4/2025 

Điều dưỡng 

đa khoa 
 

5 Võ Thị Kim Liên 17/12/1984 

064184002723 

cấp ngày 

17/4/2024 

TDP2B, Thị trấn 

Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

25/10/2024 -

25/4/2025 

Điều dưỡng 

đa khoa 
 

6 Nguyễn Đắc Tuấn 13/7/1981 

031081010183 

cấp ngày 

19/4/2021 

TDP2B, Thị trấn 

Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

25/10/2024 -

25/4/2025 

Điều dưỡng 

đa khoa 
 

7 Võ Thị Hương Trầm 29/12/1990 

040190030219 

cấp ngày 

12/7/2021 

TDP5, Thị trấn 

Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Cử nhân 

điều 

dưỡng sản 

phụ khoa 

25/10/2024 -

25/4/2025 
Hộ sinh  



STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

 năm sinh 

Số CCCD, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ thường 

trú 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian 

thực hành 

Chuyên 

khoa 

 thực hành 

Ghi 

chú 

8 Cao Thị Phúc 10/9/1981 

049181000615 

cấp ngày 

27/3/2021 

TDP7, Thị trấn 

Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Cử nhân 

điều 

dưỡng sản 

phụ khoa 

 

31/10/2024 -

30/4/2025 

Hộ sinh  

  
 Nơi nhận:   
- Sở Y tế tỉnh Kon Tum (b/c);  

- Lãnh đạo TTYT; 

- Các khoa, phòng TTYT;                   

- Trang Thông tin điện tử TTYT; 

- Hệ thống thông tin hoạt động KB, CB;      

- Lưu VT, KH-NV-ĐD-KSNK. 

                  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Quý Phương 
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